
STT
NGÀY TĐ

DỰ KIẾN
STN TÊN CƠ SỞ ĐỊA CHỈ LOẠI HÌNH 

Ngày nhận

hồ sơ

Ngày trả

hồ sơ 

1 11/06/2026
H29.109-

260518-180036

CÔNG TY TNHH 

COLLECTIVE

2184 - 2204 Nguyễn 

Công Trứ, Phường Bến 

Thành, Thành phố Hồ 

Chí Minh

Kinh doanh dịch vụ 

ăn uống
21/05/2026 17/06/2026

2 11/06/2026
H29.109-

260518-180050

ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH 

SỐ 1 - CÔNG TY TNHH 

FRIES VIETNAM GROUP

4 Rạch Bùng Binh, 

Phường Nhiêu Lộc, 

Thành phố Hồ Chí Minh

Kinh doanh dịch vụ 

ăn uống
21/05/2026 17/06/2026

3 11/06/2026
H29.109-

260518-180065

HỘ KINH DOANH QUÁN 

KHÔ MỰC

190-192 Võ Văn Kiệt, 

Phường Bến Thành, 

Thành phố Hồ Chí Minh

Kinh doanh dịch vụ 

ăn uống
21/05/2026 17/06/2026

4 11/06/2026
H29.109-

260514-100186

HỘ KINH DOANH ĐẬU HŨ 

HÀ NỘI 83

209/36/2D Lê Văn Sỹ, 

Phường Nhiêu Lộc, 

Thành phố Hồ Chí Minh

Chế biến đậu hũ. 27/05/2026 17/06/2026

5 11/06/2026
H29.109-

260520-180130

HỘ KINH DOANH ĐÊM 

TRẮNG CÀ PHÊ

55 Sương Nguyệt Ánh, 

Phường Bến Thành, 

Thành phố Hồ Chí Minh

Kinh doanh dịch vụ 

ăn uống
22/05/2026 19/06/2026

6 11/06/2026
H29.109-

260414-180079

ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH – 

CÔNG TY TNHH ẨM THỰC 

GIA TRUYỀN

55/1A Trần Đình Xu, 

Phường Cầu Ông Lãnh, 

Thành phố Hồ Chí Minh

Kinh doanh dịch vụ 

ăn uống
22/05/2026 19/06/2026

7 11/06/2026
H29.109-

260520-180132

HỘ KINH DOANH PHỞ GÀ 

BÒ HƯƠNG BÌNH

148 Võ Thị Sáu, Phường 

Xuân Hòa, Thành phố 

Hồ Chí Minh

Kinh doanh dịch vụ 

ăn uống
22/05/2026 19/06/2026

8 11/06/2026
H29.109-

260420-0200015

ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH 

CÔNG TY CỔ PHẦN 

THƯƠNG MẠI BÁCH HÓA 

XANH - CỬA HÀNG BÁCH 

HÓA XANH 30015

38 Nguyễn Khoái, 

Phường Vĩnh Hội, Thành 

phố Hồ Chí Minh

Bán lẻ nhóm sản 

phẩm theo danh mục
27/05/2026 24/06/2026

9 11/06/2026
H29.109-

260506-0200011

ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH 

SỐ 037 - CÔNG TY CỔ 

PHẦN KING FOOD 

MARKET

63 đường 3, Phường An 

Khánh, Thành phố Hồ 

Chí Minh

Bán lẻ nhóm sản 

phẩm theo danh mục
22/05/2026 19/06/2026

10 11/06/2026
H29.109-

260518-180093
HỘ KINH DOANH LAB54

32 Đường 54, Phường 

An Khánh, Thành phố 

Hồ Chí Minh

Kinh doanh dịch vụ 

ăn uống
22/05/2026 19/06/2026

11 11/06/2026
H29.109-

260313-0200013

ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH 

CÔNG TY CỔ PHẦN 

THƯƠNG MẠI BÁCH HÓA 

XANH - CỬA HÀNG BÁCH 

HÓA XANH SỐ 326

Tầng 1, Khu thương mại 

Cao ốc An Thịnh. Số 

16A Thái Thuận, Phường 

Bình Trưng, Thành phố 

Hồ Chí Minh

Bán lẻ nhóm sản 

phẩm theo danh mục
22/05/2026 19/06/2026

12 11/06/2026
H29.109-

260505-0200019

ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH 

CÔNG TY CỔ PHẦN 

THƯƠNG MẠI BÁCH HÓA 

XANH - CỬA HÀNG BÁCH 

HÓA XANH 28577

Số 8A đường Quốc Lộ 

13 cũ, Phường Hiệp 

Bình, Thành phố Hồ Chí 

Minh

Bán lẻ nhóm sản 

phẩm theo danh mục
22/05/2026 19/06/2026

13 11/06/2026
H29.109-

260506-0200012

ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH 

SỐ 036 - CÔNG TY CỔ 

PHẦN KING FOOD 

MARKET

1.01-1.02-1.03-1.04 tại 

tầng 1, Tòa nhà chung cư 

S6.06 thuộc Khu nhà ở 

cao tầng – Dự án Khu 

dân cư và Công viên 

Phước Thiện, số 88 

đường Phước Thiện, Kp. 

Phước Thiện, Phường 

Long Bình, Thành phố 

Hồ Chí Minh

Bán lẻ nhóm sản 

phẩm theo danh mục
22/05/2026 19/06/2026

14 11/06/2026
H29.109-

260519-180020

HỘ KINH DOANH AN 

NHÂN

439 Nguyễn Văn Tăng, 

Phường Long Bình, 

Thành Phố Hồ Chí Minh

Kinh doanh dịch vụ 

ăn uống
25/05/2026 22/06/2026

LỊCH THẨM ĐỊNH CƠ SỞ ĐỦ ĐIỀU KIỆN ATTP 

NGÀY 11/06/2026-12/06/2026



2

STT
NGÀY TĐ

DỰ KIẾN
STN TÊN CƠ SỞ ĐỊA CHỈ LOẠI HÌNH 

Ngày nhận

hồ sơ

Ngày trả

hồ sơ 

15 11/06/2026
H29.109-

260525-180065

CHI NHÁNH CÔNG TY 

TNHH BLUE SKY FOOD

Số 47 đường 2, Khu Tái 

Định cư Long Sơn, Khu 

phố Thái Bình 2, Phường 

Long Bình, Thành phố 

Hồ Chí Minh

Suất ăn bán trú 

trường học
25/05/2026 22/06/2026

16 11/06/2026
H29.109-

260519-180061

CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH 

VỤ GIẢI TRÍ - GIÁO DỤC 

VÀ ẨM THỰC LONG GIA

873/7 Đường Long 

Phước, Khu phố Trường 

Khánh, Phường Long 

Phước, Thành phố Hồ 

Chí Minh

Kinh doanh dịch vụ 

ăn uống
25/05/2026 22/06/2026

17 11/06/2026
H29.109-

260407-0200005

ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH 

CÔNG TY CỔ PHẦN 

THƯƠNG MẠI BÁCH HÓA 

XANH - CỬA HÀNG BÁCH 

HÓA XANH 30328

15 Bùi Quang Là, 

Phường An Hội Tây, 

Thành phố Hồ Chí Minh

Bán lẻ nhóm sản 

phẩm theo danh mục
22/05/2026 19/06/2026

18 11/06/2026
H29.109-

260520-180124

HỘ KINH DOANH CÁI ĐÙI 

GÀ

12/78A Phan Huy Ích, 

phường An Hội Tây, 

Thành phố Hồ Chí Minh

Kinh doanh dịch vụ 

ăn uống
22/05/2026 19/06/2026

19 11/06/2026
H29.109-

260506-0200008

ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH 

SỐ 035 - CÔNG TY CỔ 

PHẦN KING FOOD 

MARKET

107 Bình Quới, Phường 

Bình Quới, Thành phố 

Hồ Chí Minh

Bán lẻ nhóm sản 

phẩm theo danh mục
22/05/2026 19/06/2026

20 11/06/2026
H29.109-

260505-0200015

ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH 

CÔNG TY CỔ PHẦN 

THƯƠNG MẠI BÁCH HÓA 

XANH - CỬA HÀNG BÁCH 

HÓA XANH SỐ 101

26 Nguyễn Thượng Hiền, 

Phường Hạnh Thông, 

Thành Phố Hồ Chí Minh

Bán lẻ nhóm sản 

phẩm theo danh mục
22/05/2026 19/06/2026

21 11/06/2026
H29.109-

260519-180019

CÔNG TY CỔ PHẦN BÁN 

LẺ EBOOK

Số 86A Nguyễn Thái 

Sơn, Phường Hạnh 

Thông, Thành phố Hồ 

Chí Minh

Kinh doanh dịch vụ 

ăn uống
25/05/2026 22/06/2026

22 11/06/2026
H29.109-

260412-180002

CÔNG TY TNHH NHÀ 

HÀNG ẨM THỰC BÁCH HỶ

120 Ung Văn Khiêm, 

Phường Thạnh Mỹ Tây, 

Thành phố Hồ Chí Minh

Kinh doanh dịch vụ 

ăn uống
25/05/2026 22/06/2026

23 11/06/2026
H29.109-

260522-180101

HỘ KINH DOANH 

TORICHAN YAKITORI

31/25 Ung Văn Khiêm, 

Phường Thạnh Mỹ Tây, 

Thành phố Hồ Chí Minh

Kinh doanh dịch vụ 

ăn uống
25/05/2026 22/06/2026

24 11/06/2026
H29.109-

260226-0200017

ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH 

CÔNG TY CỔ PHẦN 

THƯƠNG MẠI BÁCH HÓA 

XANH - CỬA HÀNG BÁCH 

HÓA XANH 29947

149-151 Phan Đăng Lưu, 

Phường Cầu Kiệu, Thành 

phố Hồ Chí Minh

Bán lẻ nhóm sản 

phẩm theo danh mục
26/05/2026 23/06/2026

25 11/06/2026
H29.109-

260519-180002

HỘ KINH DOANH KHU 

LIÊN HỢP THỂ THAO CÀ 

PHÊ - ĂN UỐNG CITY CÚC 

PHƯƠNG

426 TX 14, Khu phố 12, 

Phường Thới An, Thành 

phố Hồ Chí Minh

Kinh doanh dịch vụ 

ăn uống
21/05/2026 17/06/2026

26 11/06/2026
H29.109-

260527-100836

CÔNG TY TNHH THỰC 

PHẨM SẠCH NGỌC Á 

CHÂU

19A Tân Chánh Hiệp 04, 

Phường Trung Mỹ Tây, 

Thành phố Hồ Chí Minh

Kinh doanh dịch vụ 

ăn uống
27/05/2026 17/06/2026

27 11/06/2026
H29.109-

260413-101208

HỘ KINH DOANH CƠ SỞ 

SẢN XUẤT THỰC PHẨM 

HQFOOD

18 đường Hành lang bảo 

vệ rạch Cả Bản, Ấp 4, xã 

Đông Thạnh, Thành Phố 

Hồ Chí Minh,

Sản xuất thịt viên, 

cá viên, xúc xích, 

lạp xưởng, chả các 

loại.

27/05/2026 17/06/2026

28 11/06/2026
H29.109-

260526-101241

ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH - 

CÔNG TY TNHH CÀ PHÊ 

TÂN NGUYÊN

Số 9 Đường Hoa Hồng, 

Phường Tân Thới Hiệp, 

Thành phố Hồ Chí Minh

Đóng gói cà phê. 27/05/2026 17/06/2026



3

STT
NGÀY TĐ

DỰ KIẾN
STN TÊN CƠ SỞ ĐỊA CHỈ LOẠI HÌNH 

Ngày nhận

hồ sơ

Ngày trả

hồ sơ 

29 11/06/2026
H29.109-

260514-0200015

ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH 

CÔNG TY CỔ PHẦN 

THƯƠNG MẠI BÁCH HÓA 

XANH - CỬA HÀNG BÁCH 

HÓA XANH SỐ 289

Số 126 – 128 – 132 

Đường Dương Thị Mười, 

Khu phố 3A, Phường 

Tân Thới Hiệp, Thành 

phố Hồ Chí Minh

Bán lẻ nhóm sản 

phẩm theo danh mục
22/05/2026 19/06/2026

30 11/06/2026
H29.109-

260423-0200018

ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH 

CÔNG TY CỔ PHẦN 

THƯƠNG MẠI BÁCH HÓA 

XANH - CỬA HÀNG BÁCH 

HÓA XANH 30487

83/5M Võ Thị Hồi, xã 

Xuân Thới Sơn, Thành 

phố Hồ Chí Minh

Bán lẻ nhóm sản 

phẩm theo danh mục
22/05/2026 19/06/2026

31 11/06/2026
H29.109-

260511-0200014

ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH 

CÔNG TY CỔ PHẦN 

THƯƠNG MẠI BÁCH HÓA 

XANH - CỬA HÀNG BÁCH 

HÓA XANH 30393

75/3 Tô Ngọc Vân, Khu 

phố 05, Phường Thới An, 

Thành phố Hồ Chí Minh

Bán lẻ nhóm sản 

phẩm theo danh mục
26/05/2026 23/06/2026

32 11/06/2026
H29.109-

260601-101364

CÔNG TY TNHH THƯƠNG 

MẠI DỊCH VỤ ĐỨC TÂM 

GROUP

109 đường Thới An 21, 

khu phố 4, Phường Thới 

An, Thành phố Hồ Chí 

Minh

kinh doanh thịt và 

các sản phẩm thịt.
08/06/2026 29/06/2026

33 11/06/2026
H29.109-

260515-101454

ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH 

CÔNG TY CỔ PHẦN THỰC 

PHẨM TRANG HÀ ANH

88/26A-26B-26C Tân Kỳ 

Tân Quý, Phường Bình 

Hưng Hòa, Thành phố 

Hồ Chí Minh

Cắt, đóng gói thịt; 

Kinh doanh thịt, 

thủy hải sản, rau củ 

quả.

27/05/2026 17/06/2026

34 11/06/2026
H29.109-

260522-101166

CÔNG TY TNHH TM-PT 

RUBY

7/7/4 Miếu Bình Đông, 

Phường Bình Trị Đông, 

Thành phố Hồ Chí Minh

Kinh doanh thịt, 

thủy hải sản.
27/05/2026 17/06/2026

35 11/06/2026
H29.109-

260512-0200026

ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH 

CÔNG TY TNHH TOUS LES 

DEUX

Số 640 Lạc Long Quân, 

phường Tân Hòa, Thành 

phố Hồ Chí Minh

Sản xuất các loại 

bánh từ bột
14/05/2026 18/06/2026

36 11/06/2026
H29.109-

260420-0200019

ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH 

CÔNG TY CỔ PHẦN 

THƯƠNG MẠI BÁCH HÓA 

XANH - CỬA HÀNG BÁCH 

HÓA XANH 30431

60 Phan Sào Nam, 

Phường Bảy Hiền, Thành 

phố Hồ Chí Minh

Bán lẻ nhóm sản 

phẩm theo danh mục
22/05/2026 19/06/2026

37 11/06/2026
H29.109-

260423-0200017

ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH 

CÔNG TY CỔ PHẦN 

THƯƠNG MẠI BÁCH HÓA 

XANH - CỬA HÀNG BÁCH 

HÓA XANH 30416

2E-2F Phạm Phú Thứ, 

Phường Bảy Hiền, Thành 

phố Hồ Chí Minh

Bán lẻ nhóm sản 

phẩm theo danh mục
22/05/2026 19/06/2026

38 11/06/2026
H29.109-

260318-0200009

ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH 

CÔNG TY CỔ PHẦN 

THƯƠNG MẠI BÁCH HÓA 

XANH - CỬA HÀNG BÁCH 

HÓA XANH 30019

785 - 785A Cách Mạng 

Tháng Tám, Phường Tân 

Hòa, Thành phố Hồ Chí 

Minh

Bán lẻ nhóm sản 

phẩm theo danh mục
26/05/2026 23/06/2026

39 11/06/2026
H29.109-

260415-0200004

ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH 

CÔNG TY CỔ PHẦN 

THƯƠNG MẠI BÁCH HÓA 

XANH - CỬA HÀNG BÁCH 

HÓA XANH 30323

179-181 Bàu Cát, 

Phường Tân Bình, Thành 

phố Hồ Chí Minh

Bán lẻ nhóm sản 

phẩm theo danh mục
27/05/2026 24/06/2026

40 11/06/2026
H29.109-

260525-0200012

ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH 

CÔNG TY CỔ PHẦN 

THƯƠNG MẠI BÁCH HÓA 

XANH - CỬA HÀNG BÁCH 

HÓA XANH SỐ 307

87 Tây Lân, Phường 

Bình Tân, Thành phố Hồ 

Chí Minh

Bán lẻ nhóm sản 

phẩm theo danh mục
01/06/2026 29/06/2026



4

STT
NGÀY TĐ

DỰ KIẾN
STN TÊN CƠ SỞ ĐỊA CHỈ LOẠI HÌNH 

Ngày nhận

hồ sơ

Ngày trả

hồ sơ 

41 11/06/2026
H29.109-

260422-100752

CHI NHÁNH CÔNG TY 

TNHH MỘT THÀNH VIÊN 

SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI 

DỊCH VỤ GIA KHANG

C8B/24 Ấp 3B, Tổ 8, Xã 

Tân Vĩnh Lộc, Thành 

phố Hồ Chí Minh

Pha chế, phối trộn, 

chiết rót các loại: 

nước chấm, nước 

mắm, nước tương, 

mắm nêm, 

mắm tôm, mắm 

ruốc, giấm, tương 

hột, chao; 

- Pha chế, sản xuất 

gia vị: mắm nêm 

pha sẳn, tương ớt, 

tương đen, sa tế,dầu 

hào, tương 

cà, xốt gia vị chế 

biến.

27/05/2026 17/06/2026

42 11/06/2026
H29.109-

260328-0200001

ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH 

SỐ 161 - CÔNG TY CỔ 

PHẦN KING FOOD 

MARKET

145 – 147 đường số 23, 

Phường Bình Phú, Thành 

phố Hồ Chí Minh

Bán lẻ nhóm sản 

phẩm theo danh mục
22/05/2026 19/06/2026

43 11/06/2026
H29.109-

260521-180107

HỘ KINH DOANH QUÁN 

ĂN HỘI NGỘ

Số 99 Đường F, Khu dân 

cư Bình Điền, Phường 

Bình Đông, Thành phố 

Hồ Chí Minh

Kinh doanh dịch vụ 

ăn uống
22/05/2026 19/06/2026

44 11/06/2026
H29.109-

260505-0200042

ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH 

SỐ 170 - CÔNG TY CỔ 

PHẦN KING FOOD 

MARKET

819-821 Phạm Thế Hiển, 

Phường Chánh Hưng, 

Thành phố Hồ Chí Minh

Bán lẻ nhóm sản 

phẩm theo danh mục
22/05/2026 19/06/2026

45 11/06/2026
H29.109-

260424-180057

ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH 

KFC ĐƯỜNG QUỐC LỘ 50 

– TP. HỒ CHÍ MINH – 

CÔNG TY LIÊN DOANH 

TNHH KFC VIỆT NAM

B2/1 Quốc Lộ 50 (Ấp 2), 

Xã Bình Hưng, Thành 

phố Hồ Chí Minh

Kinh doanh dịch vụ 

ăn uống
22/05/2026 19/06/2026

46 11/06/2026
H29.109-

260520-180125

ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH 

COFFEE CHAPI - CÔNG TY 

TNHH COFFEE CHAPI

11-13 Võ Liêm Sơn, 

phường Chánh Hưng, 

Thành phố Hồ Chí Minh

Kinh doanh dịch vụ 

ăn uống
22/05/2026 19/06/2026

47 11/06/2026
H29.109-

260511-0200008

ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH 

CÔNG TY CỔ PHẦN 

THƯƠNG MẠI BÁCH HÓA 

XANH - CỬA HÀNG BÁCH 

HÓA XANH SỐ 12943

Số 61 Đường số 4, Khu 

dân cư Nguyên Sơn, Ấp 

3A, Xã Bình Hưng, 

Thành phố Hồ Chí Minh

Bán lẻ nhóm sản 

phẩm theo danh mục
26/05/2026 23/06/2026

48 11/06/2026
H29.109-

260414-0200010

ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH 

CÔNG TY CỔ PHẦN 

THƯƠNG MẠI BÁCH HÓA 

XANH - CỬA HÀNG BÁCH 

HÓA XANH 30169

178/5 Hậu Giang, 

Phường Bình Tây, Thành 

phố Hồ Chí Minh

Bán lẻ nhóm sản 

phẩm theo danh mục
27/05/2026 24/06/2026

49 11/06/2026
H29.109-

260517-180010

HỘ KINH DOANH PHỞ 

KHÔ GIA LAI TRƯỜNG 

PHÁT

104 Thích Quảng Đức, 

khu phố Phú Hòa 1, 

Phường Phú Lợi, Thành 

phố Hồ Chí Minh

Kinh doanh dịch vụ 

ăn uống
21/05/2026 17/06/2026

50 11/06/2026
H29.109-

260518-180029

ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH 

CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ 

DI VINA

Vị trí GF-01, tầng trệt, 

Co.opmart Bình Dương 

2, Số 1 Phú Lợi, Phường 

Phú Lợi, Thành phố Hồ 

Chí Minh

Kinh doanh dịch vụ 

ăn uống
21/05/2026 17/06/2026

51 11/06/2026
H29.109-

260507-180066

HỘ KINH DOANH VEN HỒ 

MINH TUYỀN

TĐS 355, TBĐ 02, Tổ 1, 

Ấp Bàu Lòng, Xã Trừ 

Văn Thố, Thành phố Hồ 

Chí Minh

Kinh doanh dịch vụ 

ăn uống
21/05/2026 17/06/2026

52 11/06/2026
H29.109-

260518-180099

HỘ KINH DOANH 

NGUYỄN THỊ HỒNG 

NHUNG – PHÚ AN

Thửa đất số 210, tờ bản 

đồ số 127, khu phố An 

Sơn, phường Long 

Nguyên, Thành phố Hồ 

Chí Minh

Kinh doanh dịch vụ 

ăn uống
21/05/2026 17/06/2026



5

STT
NGÀY TĐ

DỰ KIẾN
STN TÊN CƠ SỞ ĐỊA CHỈ LOẠI HÌNH 

Ngày nhận

hồ sơ

Ngày trả

hồ sơ 

53 11/06/2026
H29.109-

260504-100992

ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH 

SỐ 08 CỦA CHI NHÁNH 

CÔNG TY CỔ PHẦN CHĂN 

NUÔI C.P. VIỆT NAM TẠI 

BÌNH DƯƠNG

102 Đường Hùng Vương, 

Khu Phố 1, Phường Long 

Nguyên, Thành Phố Hồ 

Chí Minh

Kinh doanh thịt, 

Thủy hải sản, Trứng 

các loại

29/05/2026 18/06/2026

54 11/06/2026
H29.109-

260504-100998

ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH 

SỐ 06 CỦA CHI NHÁNH 

CÔNG TY CỔ PHẦN CHĂN 

NUÔI C.P. VIỆT NAM TẠI 

BÌNH DƯƠNG

521 Đường Nguyễn Trãi, 

Khu phố Nguyễn Trãi, 

Phường Lái Thiêu, Thành 

phố Hồ Chí Minh

Kinh doanh thịt, 

Thủy hải sản, Trứng 

các loại  

29/05/2026 18/06/2026

55 11/06/2026
H29.109-

260520-102398

CÔNG TY TNHH SẢN 

XUẤT VÀ THƯƠNG MẠI 

HỒNG PHÁT FOODS

Số 1A5/306, Đường 

Thuận Giao 18, Tổ 5, 

Khu phố Hòa Lân 2, 

Phường Thuận Giao, 

Thành phố Hồ Chí Minh 

Chế biến thực phẩm 

đông lạnh: Cá viên, 

Bò viên, hương vị 

bò viên, hương vị 

tôm viên, cá viên 

rau củ, chả cá hấp, 

chả cá dây, xúc xích 

hải sản, xúc xích 

xông khói, há cảo, 

phô mai que, cá viên 

xốt mayonaise, Sủi 

cảo, chả giò

29/05/2026 18/06/2026

56 11/06/2026
H29.109-

260517-180002

HỘ KINH DOANH QUÁN 

GÀ HƯƠNG QUÊ

Ô 368, 369, 370 lô 

DC49, đường D1, KDC 

Vietsing, khu Phố 4, 

Phường An Phú, Thành 

phố Hồ Chí Minh

Kinh doanh dịch vụ 

ăn uống
19/05/2026 17/06/2026

57 11/06/2026
H29.109-

260520-180084

HỘ KINH DOANH 

NGUYỄN MINH MẪN

Số 721, Quốc Lộ 13, 

Khu Phố 6, Phường Thới 

Hòa, Thành phố Hồ Chí 

Minh

Kinh doanh dịch vụ 

ăn uống
21/05/2026 17/06/2026

58 11/06/2026
H29.109-

260504-100889

ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH 

SỐ 07 CỦA CHI NHÁNH 

CÔNG TY CỔ PHẦN CHĂN 

NUÔI C.P. VIỆT NAM TẠI 

BÌNH DƯƠNG

82/5 Đường Lê Hồng 

Phong, Khu phố Đông 

Thành, Phường Tân 

Đông Hiệp, Thành phố 

Hồ Chí Minh

Kinh doanh thịt, 

Thủy hải sản, Trứng 

các loại

29/05/2026 18/06/2026

59 11/06/2026
H29.109-

260504-100939

ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH 

SỐ 05 CỦA CHI NHÁNH 

CÔNG TY CỔ PHẦN CHĂN 

NUÔI C.P. VIỆT NAM TẠI 

BÌNH DƯƠNG

Số 34, Đường ĐT 746, 

Khu Phổ Khánh Thạnh, 

Phường Tân Khánh, 

Thành Phố Hồ Chí Minh

Kinh doanh thịt, 

Thủy hải sản, Trứng 

các loại

29/05/2026 18/06/2026

60 11/06/2026
H29.109-

260527-101190

CÔNG TY TNHH GROUP 

GTV

Số 276/15, Đường Trần 

Hưng Đạo, Phường Đông 

Hòa, Thành Phố Chí 

Minh

Kinh doanh thịt, 

thủy sản, rau củ quả.
29/05/2026 18/06/2026

61 11/06/2026
H29.109-

260402-0200009

ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH 

CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ 

PHẦN THƯƠNG MẠI BÁCH 

HÓA XANH - CỬA HÀNG 

BÁCH HÓA XANH BÌNH 

DƯƠNG 30074

Thửa đất số 1774, tờ bản 

đồ số 16, Đường 

ĐT747B, Tổ 3, Khu phố 

Khánh Long, Phường 

Tân Khánh, Thành phố 

Hồ Chí Minh

Bán lẻ nhóm sản 

phẩm theo danh mục
22/05/2026 19/06/2026

62 11/06/2026
H29.109-

260403-0200003

ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH 

CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ 

PHẦN THƯƠNG MẠI BÁCH 

HÓA XANH - CỬA HÀNG 

BÁCH HÓA XANH BÌNH 

DƯƠNG SỐ 52

256 Thích Quảng Đức, 

Khu phố 2, Phường Thủ 

Dầu Một, Thành phố Hồ 

Chí Minh

Bán lẻ nhóm sản 

phẩm theo danh mục
27/05/2026 24/06/2026

63 11/06/2026
H29.109-

260519-0200005

CỬA HÀNG SỐ 7 - CHI 

NHÁNH CÔNG TY TNHH 

VÒNG TRÒN ĐỎ

Một phần diện tích tại số 

24 Phan Văn Trị, Phường 

Vũng Tàu, Thành phố Hồ 

Chỉ Minh

BÁN LẺ NHÓM 

SẢN PHẨM THEO 

DANH MỤC VÀ 

KINH DOANH 

DỊCH VỤ ĂN 

UỐNG

22/05/2026 19/06/2026



6

STT
NGÀY TĐ

DỰ KIẾN
STN TÊN CƠ SỞ ĐỊA CHỈ LOẠI HÌNH 

Ngày nhận

hồ sơ

Ngày trả

hồ sơ 

64 11/06/2026
H29.109-

260511-180044

HỘ KINH DOANH NĂM 

VUI QUÁN

117, đường Hùng 

Vương, tổ 8 ấp Hải Điền, 

xã Long Hải, Thành phố 

Hồ Chí Minh

Kinh doanh dịch vụ 

ăn uống
22/05/2026 19/06/2026

65 11/06/2026
H29.109-

260511-180043

HỘ KINH DOANH PHỞ 

VIỆT

3Ô1/1 Ấp Hải Sơn, xã 

Phước Hải, Thành phố 

Hồ Chí Minh

Kinh doanh dịch vụ 

ăn uống
22/05/2026 19/06/2026

66 11/06/2026
H29.109-

260511-180041

HỘ KINH DOANH LƯƠNG 

NGUYỄN

28 đường Võ Trường 

Toản, Phường Tam 

Thắng, Thành phố Hồ 

Chí Minh

Kinh doanh dịch vụ 

ăn uống
22/05/2026 19/06/2026

67 11/06/2026
H29.109-

260511-180065

HỘ KINH DOANH QUÁN 

ĂN GIA ĐÌNH KIM TIỀN

8 Ô 5/63, ấp Hải Lạc, Xã 

Phước Hải, Thành phố 

Hồ Chí Minh

Kinh doanh dịch vụ 

ăn uống
22/05/2026 19/06/2026

68 11/06/2026
H29.109-

260511-180019

HỘ KINH DOANH PHẠM 

THỂ TRUNG - SỐ 10 VÕ 

THỊ SÁU

Số 10 Võ Thị Sáu, 

Phường Vũng Tàu, 

Thành phố Hồ Chí Minh

Kinh doanh dịch vụ 

ăn uống
22/05/2026 19/06/2026

69 11/06/2026
H29.109-

260423-180053

CHI NHÁNH VŨNG TÀU- 

CÔNG TY TNHH IN ẤN - 

DỊCH VỤ ĐỨC THỊNH – 

NHÀ NGHỈ 83

Số 83 Thùy Vân, Phường 

Vũng Tàu, Thành phố Hồ 

Chí Minh

Kinh doanh dịch vụ 

ăn uống
22/05/2026 19/06/2026

70 11/06/2026
H29.109-

260510-180005

DỊCH VỤ NẤU ĂN HÙNG 

DƯƠNG

Khu phố 6, ấp La Vân, 

xã Ngãi Giao, Thành phố 

Hồ Chí Minh

Kinh doanh dịch vụ 

ăn uống
22/05/2026 19/06/2026

71 11/06/2026
H29.109-

260511-180024

HỘ KINH DOANH NGÔ THỊ 

TÀI LIÊN

107A đường Bến Nậm, 

Phường Rạch Dừa, 

Thành phố Hồ Chí Minh

Kinh doanh dịch vụ 

ăn uống
22/05/2026 19/06/2026

72 11/06/2026
H29.109-

260430-180004

HỘ KINH DOANH BÒ NÉ 

A.BẢO

Hùng Vương, Tổ 5, khu 

phố Tân Hạnh, Phường 

Phú Mỹ, Thành phố Hồ 

Chí Minh

Kinh doanh dịch vụ 

ăn uống
22/05/2026 19/06/2026

73 11/06/2026
H29.109-

260518-180040

HỘ KINH DOANH CATÉ 

COFFEE & BAKERY

649 Phạm Văn Đồng, 

Phường Bà Rịa, Thành 

phố Hồ Chí Minh

Kinh doanh dịch vụ 

ăn uống
22/05/2026 19/06/2026

74 11/06/2026
H29.109-

260509-180004

HỘ KINH DOANH CƠM 

NIÊU MÂY HỒNG

Tổ 5, khu phố Phước 

Lập, Phường Phú Mỹ, 

Thành phố Hồ Chí Minh

Kinh doanh dịch vụ 

ăn uống
22/05/2026 19/06/2026

75 11/06/2026
H29.109-

260522-180067

CÔNG TY TRÁCH NHIỆM 

HỮU HẠN CHẢO LỬA

Số 333 Cách Mạng 

Tháng Tám, Phường Bà 

Rịa, Thành phố Hồ Chí 

Minh

Kinh doanh dịch vụ 

ăn uống
22/05/2026 19/06/2026

76 11/06/2026
H29.109-

260511-180070

HỘ KINH DOANH TRẦN 

LAM SƠN

Số 85 Ngô Văn Huyền, 

Tổ 6, Khu Phố Phước 

Sơn, Phường Tân Phước, 

Thành Phố Hồ Chí Minh

Kinh doanh dịch vụ 

ăn uống
22/05/2026 19/06/2026

77 12/06/2026
H29.109-

260415-180048

ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH 

CÔNG TY CỔ PHẦN 

TAKAHIRO

L5-07, Tòa nhà Saigon 

Centre, 67 Lê Lợi, 

Phường Sài Gòn, Thành 

phố Hồ Chí Minh

Kinh doanh dịch vụ 

ăn uống
22/05/2026 19/06/2026

78 12/06/2026
H29.109-

260518-180098
CÔNG TY TNHH FLICKA

82 Pasteur, Phường Sài 

Gòn, Thành phố Hồ Chí 

Minh

Kinh doanh dịch vụ 

ăn uống
22/05/2026 19/06/2026

79 12/06/2026
H29.109-

260520-180110

CÔNG TY TNHH THƯƠNG 

MẠI DỊCH VỤ NHÀ HÀNG 

INDIGO

51 Huỳnh Thúc Kháng, 

Phường Sài Gòn, Thành 

phố Hồ Chí Minh

Kinh doanh dịch vụ 

ăn uống
22/05/2026 19/06/2026

80 12/06/2026
H29.109-

260520-180115

CÔNG TY CỔ PHẦN NHÀ 

HÀNG M SPHINX LOUNGE 

BAR

60 Tôn Thất Thiệp, 

Phường Sài Gòn, Thành 

phố Hồ Chí Minh

Kinh doanh dịch vụ 

ăn uống
22/05/2026 19/06/2026

81 12/06/2026
H29.109-

260518-180046

CÔNG TY TNHH SUMMER 

EXPERIMENT

77 - 79 Lý Tự Trọng, 

Phường Bến Thành, TP 

Hồ Chí Minh

Kinh doanh dịch vụ 

ăn uống
23/05/2026 22/06/2026



7

STT
NGÀY TĐ

DỰ KIẾN
STN TÊN CƠ SỞ ĐỊA CHỈ LOẠI HÌNH 

Ngày nhận

hồ sơ

Ngày trả

hồ sơ 

82 12/06/2026
H29.109-

260429-180071

ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH 

BO'S COFFEE HOUSE - 

CÔNG TY TNHH THƯƠNG 

MẠI DỊCH VỤ BO CAFE

236 Đinh Tiên Hoàng, 

Phường Tân Định, Thành 

phố Hồ Chí Minh

Kinh doanh dịch vụ 

ăn uống
23/05/2026 22/06/2026

83 12/06/2026
H29.109-

260518-0200001

ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH 

CÔNG TY TNHH CỬA 

HÀNG TIỆN LỢI 

GIA ĐÌNH VIỆT NAM - 

CỬA HÀNG FAMILYMART 

21B/1 NGUYỄN ĐÌNH 

CHIỂU

21B/1 (tầng 1), Nguyễn 

Đình Chiểu, Phường Sài 

Gòn, Thành phố Hồ Chí 

Minh

Bán lẻ nhóm sản 

phẩm và kinh doanh 

dịch vụ ăn uống 

(quầy hàng ăn uống)

25/05/2026 22/06/2026

84 12/06/2026
H29.109-

260525-0200002

ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH 

CÔNG TY CỔ PHẦN 

SEVEN SYSTEM VIỆT NAM

81 Nguyễn Du, Phường 

Sài Gòn, Thành phố Hồ 

Chí Minh

Bán lẻ theo danh 

sách nhóm sản 

phẩm; kinh doanh 

dịch vụ ăn uống 

(quầy hàng)

25/05/2026 22/06/2026

85 12/06/2026
H29.109-

260514-0200016

ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH 

CÔNG TY TNHH THỰC 

PHẨM OCHAO - NHÀ MÁY 

OCHAO

Lô C3-1, Đường D2 - 

N7, Khu công nghiệp 

Tân Phú Trung, Xã Củ 

Chi, Thành phố Hồ Chí 

Minh

Sản xuất bánh 14/05/2026 18/06/2026

86 12/06/2026
H29.109-

260528-100048

CÔNG TY TNHH NGỌC 

NHƯ NGUYỄN

27/9C Tân Xuân 5, ấp 

Chánh 2, Xã Hóc Môn, 

Thành phố Hồ Chí Minh

Chế biến rau, quả 

(Chế biến: chanh, 

tắc, chanh dây, 

thơm, gừng, me)

28/05/2026 18/06/2026

87 12/06/2026
H29.109-

260527-100497

CHI NHÁNH TẠI THÀNH 

PHỐ HỒ CHÍ MINH- CÔNG 

TY TNHH MỘT THÀNH 

VIÊN THỰC PHẨM THÁI 

BÌNH

số nhà 2/8Q Ấp Tiền 

Lân, Xã Bà Điểm, Thành 

phố Hồ Chí Minh

Sơ chể rau củ quả. 28/05/2026 18/06/2026

88 12/06/2026
H29.109-

260529-101316

CÔNG TY TNHH SẢN 

XUẤT THƯƠNG MẠI CÀ 

PHÊ GIA VIÊN

Số 106 đường TL41, Khu 

phố 61, phường An Phú 

Đông, Thành phố Hồ Chí 

Minh

Chế biến: cà phê, 

trà, hạt các loại
29/05/2026 18/06/2026

89 12/06/2026
H29.109-

260409-0200018

CHI NHÁNH CÔNG TY 

TNHH SẢN XUẤT 

THƯƠNG MẠI LỤC HƯNG 

– XƯỞNG SẢN XUẤT

493/1B Tỉnh lộ 15, Tổ 

91, Ấp Phú Bình, Xã Phú 

Hòa Đông, Thành phố 

Hồ Chí Minh

Sản xuất bánh tráng, 

BÚN KHÔ, BÚN 

GẠO KHÔ, PHỞ 

KHÔ, BÁNH HỎI 

KHÔ, BÚN BÒ 

HUẾ

15/05/2026 19/06/2026

90 12/06/2026
H29.109-

260515-0200009

CÔNG TY TNHH THƯƠNG 

MẠI DỊCH VỤ SẢN XUẤT 

VIỆT LÊ

450/60 Đặng Thúc Vịnh, 

Ấp 1, xã Đông Thạnh, 

Thành phố Hồ Chí Minh

Sản xuất Bánh mì, 

Bánh bông lan, 

Bánh snack

15/05/2026 19/06/2026

91 12/06/2026
H29.109-

260406-0200041

CHI NHÁNH CÔNG TY 

TNHH SẢN XUẤT 

THƯƠNG MẠI LỤC HƯNG 

– XƯỞNG SẢN XUẤT 6

33 Bùi Thị Điệt, Ấp 3, xã 

Nhuận Đức, Thành phố 

Hồ Chí Minh

bánh tráng, bún gạo 

khô, phở khô, hủ 

tiếu khô, bún bò 

Huế khô, mì quảng 

khô.

15/05/2026 19/06/2026

92 12/06/2026
H29.109-

260415-0200005

ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH 

CÔNG TY CỔ PHẦN 

THƯƠNG MẠI BÁCH HÓA 

XANH - CỬA HÀNG BÁCH 

HÓA XANH 30153

104/59-104/61 Xuân 

Thới Thượng 7, Ấp 3, Xã 

Bà Điểm, Thành phố Hồ 

Chí Minh

Bán lẻ nhóm sản 

phẩm theo danh mục
27/05/2026 24/06/2026

93 12/06/2026
H29.109-

260521-180003

HỘ KINH DOANH NEM 

NƯỚNG NHA TRANG CÔ 

CÔ

số 333 An Dương 

Vương, Phường Chợ 

Quán, Thành phố Hồ Chí 

Minh

Kinh doanh dịch vụ 

ăn uống
22/05/2026 19/06/2026

94 12/06/2026
H29.109-

260505-0200043

ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH 

SỐ 186 - CÔNG TY CỔ 

PHẦN KING FOOD 

MARKET

Cửa hàng 0.08, Tầng 01, 

Chung cư Thuận Việt, 

319 Lý Thường Kiệt, 

Phường Phú Thọ, Thành 

phố Hồ Chí Minh

Bán lẻ nhóm sản 

phẩm theo danh mục
22/05/2026 19/06/2026



8

STT
NGÀY TĐ

DỰ KIẾN
STN TÊN CƠ SỞ ĐỊA CHỈ LOẠI HÌNH 

Ngày nhận

hồ sơ

Ngày trả

hồ sơ 

95 12/06/2026
H29.109-

260506-0200007

ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH 

SỐ 003 - CÔNG TY CỔ 

PHẦN KING FOOD 

MARKET

BB17 Trường Sơn, 

Phường Hòa Hưng, 

Thành phố Hồ Chí Minh

Bán lẻ nhóm sản 

phẩm theo danh mục
22/05/2026 19/06/2026

96 12/06/2026
H29.109-

260520-180001

HỘ KINH DOANH HẢI KÝ 

MÌ GIA

349A - 351 Nguyễn Trãi, 

Phường An Đông, Thành 

phố Hồ Chí Minh.

Kinh doanh dịch vụ 

ăn uống
22/05/2026 19/06/2026

97 12/06/2026
H29.109-

260520-180003

HỘ KINH DOANH HOUSE -

COFFEE

Vị trí 49, Lầu 3 TTTM 

Văn hóa Dịch vụ Giải trí, 

497 đường Hòa Hảo, 

Phường Diên Hồng, 

Thành Phố Hồ Chí Minh

Kinh doanh dịch vụ 

ăn uống
22/05/2026 19/06/2026

98 12/06/2026
H29.109-

260203-0200002

ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH 11 

CÔNG TY CỔ PHẦN THE 

350F

15 Trường Sơn, Phường 

Hòa Hưng, Thành phố 

Hồ Chí Minh

Sản xuất bánh từ 

bột; Trang trí bánh; 

Sơ chế, đóng gói: 

rau, củ, quả.

18/05/2026 22/06/2026

99 12/06/2026
H29.109-

260312-180027

ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH 

CÔNG TY CỔ PHẦN 

TRUNG NGUYÊN 

FRANCHISING – CỬA 

HÀNG TRUNG NGUYÊN 

NGUYỄN TRỊ PHƯƠNG

492 Nguyễn Tri Phương, 

phường Vườn Lài, Thành 

phố Hồ Chí Minh

Kinh doanh dịch vụ 

ăn uống
25/05/2026 22/06/2026

100 12/06/2026
H29.109-

260514-180055

HỘ KINH DOANH TƯỜNG 

BY DOUBLE T

343/3 Tô Hiến Thành, 

Phường Hòa Hưng, 

Thành phố Hồ Chí Minh

Kinh doanh dịch vụ 

ăn uống
25/05/2026 22/06/2026

101 12/06/2026
H29.109-

260521-180116

HỘ KINH DOANH CƠM 

TẤM THUẬN KIỀU TÂN 

BÌNH

17 Út Tịch, Phường Tân 

Sơn Nhất, Thành phố Hồ 

Chí Minh

Kinh doanh dịch vụ 

ăn uống
22/05/2026 19/06/2026

102 12/06/2026
H29.109-

260505-0200044

ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH 

SỐ 180 - CÔNG TY CỔ 

PHẦN KING FOOD 

MARKET

0.38 Block A & Block B - 

 Căn hộ Shophouse tầng 

trệt, Cao ốc Chung cư 

văn phòng DVTM tại số 

869 Đường Âu Cơ, 

Phường Tân Sơn Nhì, 

Thành phố Hồ Chí Minh

Bán lẻ nhóm sản 

phẩm theo danh mục
22/05/2026 19/06/2026

103 12/06/2026
H29.109-

260528-100060

CÔNG TY TNHH TRẦN LÊ 

PHÚ

24/10 Phạm Văn Bạch, 

Phường Tân Sơn, Thành 

phố Hồ Chí Minh

Phối trộn, đóng chai 

nước mắm
28/05/2026 18/06/2026

104 12/06/2026
H29.109-

260521-180042

ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH 1 -

CÔNG TY TNHH THƯƠNG 

MẠI PHÚC ANH MINH

DD112 Nhà ga quốc nội, 

Gate 11, Tầng 1, Cảng 

hàng không quốc tế Tân 

Sơn Nhất, 58 Trường 

Sơn, Phường Tân Sơn 

Hòa, Thành phố Hồ Chí 

Minh

Kinh doanh dịch vụ 

ăn uống
22/05/2026 19/06/2026

105 12/06/2026
H29.109-

260521-180043

ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH 2 -

CÔNG TY TNHH THƯƠNG 

MẠI PHÚC ANH MINH

ID226 khu vực cách ly 

Ga quốc tế, Gate 17, 

Tầng 2, Cảng hàng 

không quốc tế Tân Sơn 

Nhất, 58 Trường Sơn, 

Phường Tân Sơn Hòa, 

Thành phố Hồ Chí Minh

Kinh doanh dịch vụ 

ăn uống
22/05/2026 19/06/2026

106 12/06/2026
H29.109-

260521-180044

ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH 6 -

CÔNG TY TNHH THƯƠNG 

MẠI PHÚC ANH MINH

ID204 khu vực cách ly 

quốc tế đi gate 8-9 tầng 

2, Cảng hàng không quốc 

tế Tân Sơn Nhất, 58 

Trường Sơn, Phường Tân 

Sơn Hòa, Thành phố Hồ 

Chí Minh

Kinh doanh dịch vụ 

ăn uống
22/05/2026 19/06/2026



9

STT
NGÀY TĐ

DỰ KIẾN
STN TÊN CƠ SỞ ĐỊA CHỈ LOẠI HÌNH 

Ngày nhận

hồ sơ

Ngày trả

hồ sơ 

107 12/06/2026
H29.109-

260521-180046

ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH 3 -

CÔNG TY TNHH THƯƠNG 

MẠI PHÚC ANH MINH

IAG 29 khu vực sảnh 

quốc tế đến cánh trái, 

Cảng hàng không quốc tế 

Tân Sơn Nhất, 58 

Trường Sơn, Phường Tân 

Sơn Hòa, Thành phố Hồ 

Chí Minh

Kinh doanh dịch vụ 

ăn uống
22/05/2026 19/06/2026

108 12/06/2026
H29.109-

260521-180047

ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH 4 -

CÔNG TY TNHH THƯƠNG 

MẠI PHÚC ANH MINH

ID262A Khu vực sảnh 

quốc tế đi cánh phải, 

Cảng hàng không quốc tế 

Tân Sơn Nhất, 58 

Trường Sơn, Phường Tân 

Sơn Hòa, Thành phố Hồ 

Chí Minh

Kinh doanh dịch vụ 

ăn uống
22/05/2026 19/06/2026

109 12/06/2026
H29.109-

260519-180005
HỘ KINH DOANH HÀO KÝ

D0.02 Khu Mỹ Phước - 

H16-1, Phường Tân 

Hưng, Thành phố Hồ Chí 

Minh

Kinh doanh dịch vụ 

ăn uống
22/05/2026 19/06/2026

110 12/06/2026
H29.109-

260519-180003

HỘ KINH DOANH NHÀ 

HÀNG CHAY THE VEGAN 

GARDEN

Số 20 khu Mỹ Viên S13-

1, khu phố 25, phường 

Tân Mỹ, Thành phố Hồ 

Chí Minh

Kinh doanh dịch vụ 

ăn uống
22/05/2026 19/06/2026

111 12/06/2026
H29.109-

260519-180004

HỘ KINH DOANH QUÁN 

ĂN MÁI LÁ

365 Phạm Hữu Lầu, 

Phường Tân Mỹ, Thành 

phố Hồ Chí Minh

Kinh doanh dịch vụ 

ăn uống
22/05/2026 19/06/2026

112 12/06/2026
H29.109-

260520-180127

CÔNG TY TNHH NHÀ 

HÀNG SAIGON HOUSE- 

ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH 

SAIGON HOUSE TÂN 

HƯNG

Số 74, Đường Phan 

Khiêm Ích, Phường Tân 

Hưng, Thành phố Hồ Chí 

Minh

Kinh doanh dịch vụ 

ăn uống
22/05/2026 19/06/2026

113 12/06/2026
H29.109-

260522-0200011

ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH 

CÔNG TY CỔ PHẦN 

SEVEN SYSTEM VIỆT NAM

108 lô M Hoàng Quốc 

Việt, khu dân cư Phú 

Mỹ, Phường Tân Mỹ, 

Thành phố Hồ Chí Minh

Bán lẻ theo danh 

sách nhóm sản 

phẩm; kinh doanh 

dịch vụ ăn uống 

(quầy hàng)

25/05/2026 22/06/2026

114 12/06/2026
H29.109-

260506-180058

CỬA HÀNG MIDTOWN 

PHÚ MỸ HƯNG – ĐỊA 

ĐIỂM KINH DOANH CÔNG 

TY TNHH KOI CAFÉ VIỆT 

NAM

Shop 16 M8 Midtown, 

Đường Tân Phú, Phường 

Tân Mỹ, Thành phố Hồ 

Chí Minh

Kinh doanh dịch vụ 

ăn uống
23/05/2026 22/06/2026

115 12/06/2026
H29.109-

260420-180047

CÔNG TY TNHH THƯƠNG 

MẠI QUỐC TẾ TRIỂN VIỆT

62K Nguyễn Thị Thập, 

Phường Tân Thuận, 

Thành phố Hồ Chí Minh

Kinh doanh dịch vụ 

ăn uống
25/05/2026 22/06/2026

116 12/06/2026
H29.109-

260521-180103

HỘ KINH DOANH CÔNG 

MINH

204 + 212 Nguyễn Văn 

Linh, khu phố 49, 

Phường Tân Thuận, 

Thành phố Hồ Chí Minh

Kinh doanh dịch vụ 

ăn uống
25/05/2026 22/06/2026

117 12/06/2026
H29.109-

260514-0200013

CÔNG TY TNHH URC VIỆT 

NAM

Số 22 VSIP II-A đường 

số 29, Khu công nghiệp 

Việt Nam-Singapore II-

A, phường Vĩnh Tân, 

Thành phố Hồ Chí Minh

Sản xuất các loại 

thức uống dạng bột 

và dạng pha sẵn 

như: cà phê, bột 

kem không sữa theo 

danh sách cụ thể các 

tên sản phẩm được 

đính kèm.

15/05/2026 19/06/2026

118 12/06/2026
H29.109-

260514-0200002

CHI NHÁNH CÔNG TY 

TNHH SẢN XUẤT 

THƯƠNG MẠI ĐẦU TƯ 

SỨC KHOẺ TOÀN CẦU

Nền Đất F1-13, Khu Dân 

Cư Vĩnh Phú II, Ấp Phú 

Hội, Phường Bình Hòa, 

Thành phố Hồ Chí Minh 

Sản xuất nước giải 

khát (nước yến)
15/05/2026 19/06/2026

119 12/06/2026
H29.109-

260522-180014

HỘ KINH DOANH QUÁN 

BA TÂM

83 Khu phố Hưng Thọ, 

Phường Thuận An, 

Thành phố Hồ Chí Minh

Kinh doanh dịch vụ 

ăn uống
22/05/2026 19/06/2026



10

STT
NGÀY TĐ

DỰ KIẾN
STN TÊN CƠ SỞ ĐỊA CHỈ LOẠI HÌNH 

Ngày nhận

hồ sơ

Ngày trả

hồ sơ 

120 12/06/2026
H29.109-

260518-180030

CÔNG TY TNHH SUẤT ĂN 

CÔNG NGHIỆP MỸ VỊ

Số 2432 đường D14, 

Khu dân cư Thới Hòa, 

Phường Thới Hòa, Thành 

Phố Hồ Chí Minh

Cung cấp suất ăn 

công nghiệp (cơ sở 

chế biến suất ăn sẵn)

22/05/2026 19/06/2026

121 12/06/2026
H29.109-

260514-0200012

CÔNG TY TNHH URC VIỆT 

NAM

Số 26, Đường số 6, Khu 

Công Nghiệp Việt Nam - 

Singapore, Phường An 

Phú, Thành Phố Hồ Chí 

Minh

Sản xuất bánh bích 

quy, kẹo và thức 

uống giải khát 

không cồn thanh 

trùng/tiệt trùng theo 

danh sách cụ thể các 

tên sản phẩm được 

đính kèm.

15/05/2026 19/06/2026

122 12/06/2026
H29.109-

260515-0200004

ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH 

CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ 

PHẦN THƯƠNG MẠI BÁCH 

HÓA XANH - CỬA HÀNG 

BÁCH HÓA XANH BÌNH 

DƯƠNG SỐ 63

Thửa đất số 1850, Tờ bản 

đồ số 29, Khu phố Bình 

Thung 2, Phường Đông 

Hòa, Thành phố Hồ Chí 

Minh

Bán lẻ nhóm sản 

phẩm theo danh mục
01/06/2026 29/06/2026

123 12/06/2026
H29.109-

260515-0200001

ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH 

CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ 

PHẦN THƯƠNG MẠI BÁCH 

HÓA XANH - CỬA HÀNG 

BÁCH HÓA XANH BÌNH 

DƯƠNG SỐ 74

Thửa đất số 14, Tờ bản 

đồ số 3, Khu phố Đông 

Chiêu, Phường Tân Đông 

Hiệp, Thành phố Hồ Chí 

Minh

Bán lẻ nhóm sản 

phẩm theo danh mục
01/06/2026 29/06/2026

124 12/06/2026
H29.109-

260515-180065

HỘ KINH DOANH BÚN 

ĐẬU MẸT TRE

256 Trần Hưng Đạo, Tổ 

2, Khu phố Vạn Hạnh, 

phường Phú Mỹ, Thành 

phố Hồ Chí Minh

Kinh doanh dịch vụ 

ăn uống
25/05/2026 22/06/2026

125 12/06/2026
H29.109-

260515-180067

CHI NHÁNH VŨNG TÀU-

CÔNG TY TNHH THỰC 

PHẨM HIỆP PHÁT THÀNH 

CATERING

Tổ 13, khu phố Vạn 

Hạnh, Đường Trường 

Chinh, phường Phú Mỹ, 

Thành Phố Hồ Chí Minh

SUẤT ĂN CÔNG 

NGHIỆP
25/05/2026 22/06/2026

126 12/06/2026
H29.109-

260518-180103
THÚY NHI

Đường 11, tổ 5, thôn 

Trung Sơn, xã Ngãi 

Giao, Thành phố Hồ Chí 

Minh

Kinh doanh dịch vụ 

ăn uống
25/05/2026 22/06/2026

127 12/06/2026
H29.109-

260519-180084
HỘ KINH DOANH ỐC MẬP

Tổ 13, Khu phố Phước 

Tấn, Phường Tân Hải, 

Thành phố Hồ Chí Minh

Kinh doanh dịch vụ 

ăn uống
25/05/2026 22/06/2026

128 12/06/2026
H29.109-

260519-180045

HỘ KINH DOANH CƠM

TẤM-BÚN THỊT NƯỚNG

Tổ 10, khu phố Lam Sơn, 

phường Tân Phước, 

thành phố Hồ Chí Minh

Kinh doanh dịch vụ 

ăn uống
25/05/2026 22/06/2026

129 12/06/2026
H29.109-

260515-180011

HỘ KINH DOANH PHẠM 

THỊ TRÚC MAI

Ấp Hoàng Long, xã Kim 

Long, Thành phố Hồ Chí 

Minh

Kinh doanh dịch vụ 

ăn uống
25/05/2026 22/06/2026

130 12/06/2026
H29.109-

260514-180021

HỘ KINH DOANH KÍU 

HOÀNH THÁNH

Ấp Sông Xoài 03, xã 

Kim Long, Thành phố 

Hồ Chí Minh

Kinh doanh dịch vụ 

ăn uống
25/05/2026 22/06/2026

131 12/06/2026
H29.109-

260514-180058

CÔNG TY TNHH VIVU 

VIVU

3 Đường Ba Cu, Phường 

Vũng Tàu, Thành phố Hồ 

Chí Minh

Kinh doanh dịch vụ 

ăn uống
25/05/2026 22/06/2026

132 12/06/2026
H29.109-

260515-180074

HỘ KINH DOANH NHÀ 

HÀNG MISS 2

76 đường Nguyễn 

Trường Tộ, Phường 

Vũng Tàu, Thành phố Hồ 

Chí Minh

Kinh doanh dịch vụ 

ăn uống
25/05/2026 22/06/2026

133 12/06/2026
H29.109-

260518-180028

HỘ KINH DOANH CHẤT 

VIỆT

43 đường Bà Huyện 

Thanh Quan, Phường 

Vũng Tàu, Thành phố Hồ 

Chí Minh

Kinh doanh dịch vụ 

ăn uống
25/05/2026 22/06/2026



11

STT
NGÀY TĐ

DỰ KIẾN
STN TÊN CƠ SỞ ĐỊA CHỈ LOẠI HÌNH 

Ngày nhận

hồ sơ

Ngày trả

hồ sơ 

134 12/06/2026
H29.109-

260523-180028

CÔNG TY TRÁCH NHIỆM 

HỮU HẠN PHÂN PHỐI 

HÀNG TIÊU DÙNG KIM 

NGÂN

Số 09 Bùi Công Minh, 

Phường Tam Thắng, 

Thành phố Hồ Chí Minh

Kinh doanh dịch vụ 

ăn uống
25/05/2026 22/06/2026

135 12/06/2026
H29.109-

260518-180112

HỘ KINH DOANH PHẠM 

KIỂU NHI

460 dường Nguyễn An 

Ninh, Phường Tam 

Thắng, Thành phố Hồ 

Chí Minh

Kinh doanh dịch vụ 

ăn uống
25/05/2026 22/06/2026

136 12/06/2026
H29.109-

260519-180007

HỘ KINH DOANH CHÁO 

LÒNG CÔNG THÀNH

93 đường Nguyễn Hữu 

Cảnh, Phường Rạch Dừa, 

Thành phố Hồ Chí Minh

Kinh doanh dịch vụ 

ăn uống
25/05/2026 22/06/2026

137 12/06/2026
H29.109-

260519-180018

HỘ KINH DOANH TRẦN 

VĂN CƯỜNG

13 đường Nguyễn Hữu 

Cảnh, Phường Rạch Dừa, 

Thành phố Hồ Chí Minh

Kinh doanh dịch vụ 

ăn uống
25/05/2026 22/06/2026


